 ĐỀ

VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

BÀI 9. CẤU TRÚC TUẦN TỰ

Thời gian thực hiện: 2 tiết

1. Yêu cầu cần đạt

– Nêu được ví dụ cụ thể mô tả cấu trúc tuần tự.

– Sử dụng được cấu trúc tuần tự, biến nhớ trong một số chương trình đơn giản.

Từ đó góp phần hình thành các năng lực và phẩm chất chung.

2. Đồ dùng dạy học

– Giáo viên: Máy tính, tệp chương trình Hình 3 trong SGK, …. – Học sinh: SGK, vở, bút, ….
Các hoạt động dạy học chủ yếu

Tiết 1: Khởi động, Khám phá, Luyện tập

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)

* Mục tiêu: Đặt HS vào tình huống có vấn đề tạo hứng thú cho bài học.

* Phương pháp, kĩ thuật: Cá nhân, hoạt động nhóm, trao đổi thảo luận, vấn đáp, trò chơi. * Nội dung hoạt động và sản phẩm:


	
Nội dung hoạt động
	
Sản phẩm

	
– HS hoạt động nhóm đôi, quan sát Hình 1 trong SGK và cho biết có thể thay đổi thứ tự các bước mà vẫn thực hiện được việc tính diện tích mảnh vườn không?
	
– HS trả lời được: Thứ tự các bước tính diện tích mảnh vườn không thể thay đổi được; các công việc phải được thực hiện lần lượt từng bước.



B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (25 phút)

1. Cấu trúc tuần tự * Mục tiêu:
– Nhận biết được một việc trong đó có các việc nhỏ hơn được thực hiện lần lượt là việc có
cấu trúc tuần tự.

– Biết mô tả cấu trúc tuần tự dưới dạng liệt kê các bước, trong đó các bước được thực hiện
tuần tự từ trên xuống dưới.

* Phương pháp, kĩ thuật: HS làm việc cá nhân, trao đổi thảo luận nhóm đôi, vấn đáp. * Nội dung hoạt động và sản phẩm:
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Nội dung hoạt động	Sản phẩm


Hoạt động	: HS làm việc cá nhân đọc
kênh chữ và trả lời các câu hỏi gợi ý của GV:

– Em hãy cho biết tại sao lại không thay đổi được các bước thực hiện tính diện tích mảnh vườn ở Hình 1 trong SGK?
HS trả lời được: Vì nếu không biết độ dài của cạnh mảnh vườn ở bước 1 thì không thể áp dụng được công thức tính diện tích mảnh vườn ở bước 2.


Hoạt động	: HS làm việc nhóm, đọc yêu
cầu làm, quan sát Hình 2 trong SGK.

– Đối với 1 , HS ghi các bước vào trước trong PHIẾU HỌC TẬP 1.

– Đối với  2   HS cho biết đối với các bước thực hiện ở câu 1  có phải là một mô tả cấu trúc tuần tự không? Tại sao?
– HS biết được các bước tính diện tích sân chơi hình chữ nhật. (HS có thể đổi thứ tự
1	và 2   ).

Xác định số đo chiều dài a của sân vườn.

Xác định số đo chiều rộng b của sân vườn.

Tính diện tích sân theo công thức S = a b.

Thông báo kết quả tính diện tích S.

– HS nêu được sản phẩm ở câu 1  là mô tả cấu trúc tuần tự vì để tính diện tích sân chơi hình chữ nhật, các bước phải được thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới.



Hoạt động	: HS tự chốt kiến thức theo nội dung ghi nhớ.



2. Cấu trúc tuần tự trong Scratch * Mục tiêu:
– Biết được chương trình có cấu trúc tuần tự: Các lệnh trong chương trình được thực hiện
tuần tự từ trên xuống dưới.

– Nhận biết trong chương trình, biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, thực hiện tính toán. * Phương pháp, kĩ thuật: HS thảo luận nhóm, vấn đáp.
* Nội dung hoạt động và sản phẩm:



Nội dung hoạt động	Sản phẩm


Hoạt động	: HS đọc kênh chữ, quan sát Hình
3 trong SGK là một chương trình tính diện tích hình vuông và trả lời câu hỏi gợi ý của GV:

– Em hãy cho biết trong chương trình tính diện tích mảnh vườn hình vuông đáp án phụ thuộc vào đâu?

– GV mời đại diện một vài nhóm trả lời.

– GV giới thiệu cho HS biến	
của người
dùng được gọi là biến nhớ (gọi tắt là biến).
– Diện tích mảnh vườn phụ thuộc vào câu trả lời của người dùng.

– Đối với PHIẾU HỌC TẬP 2, HS trả lời được: 1 – b; 2 – d; 3 – c; 4 – a.
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Ngoài ra người dùng còn có hai biến khác là



,	được dùng để lưu trữ dữ liệu, thực

hiện tính toán.

– HS hoạt động cá nhân nối các Lệnh với Tác dụng tương ứng vào PHIẾU HỌC TẬP 2.

– Một số HS đọc kết quả thực hiện được. – GV chốt đáp án và nhận xét.

Hoạt động	: HS làm việc cá nhân suy nghĩ
và trả lời các câu hỏi trong SGK.

– GV mời một số HS trình bày kết quả làm việc.

– GV đánh giá và nhận xét kết quả thực hiện của HS.








HS nêu được:

Bài tập 1. Khi nháy chuột vào nút lệnh

cờ xanh (Go)	thì chương trình Scratch
ở Hình 3 trong SGK sẽ thực hiện các lệnh tuần tự từ trên xuống dưới tương đương với các bước tính diện tích mảnh vườn.

Bài tập 2. Chương trình Scratch ở Hình 3 trong SGK có cấu trúc tuần tự vì chương tình đang thực hiện tính diện tích mảnh vườn mà trong đó có nhiều bước nhỏ hơn được thực hiện lần lượt.



Hoạt động	: HS tự chốt kiến thức theo nội dung ghi nhớ.



3. Tạo biến trong Scratch

* Mục tiêu: Nhận biết được các bước tạo biến. * Phương pháp, kĩ thuật: Cá nhân, vấn đáp.
* Nội dung hoạt động và sản phẩm:

Nội dung hoạt động








Sản phẩm


Hoạt động	: HS quan sát Hình 4 trong SGK
và trả lời câu hỏi gợi ý của GV:

– Em hãy cho biết để tạo một biến mới em chọn khối lệnh nào?

– Có tất cả mấy bước để tạo một biến mới? – GV gọi một vài HS trả lời.
– GV đưa ra đáp án và nhận xét.
– HS giải thích được để tạo biến mới cần sử dụng nhóm lệnh Các biến số.

– Có tất cả bốn bước để tạo biến.

Hoạt động	: HS làm việc cá nhân, suy nghĩ  Kết quả thực hành của HS trên máy.



và trả lời câu hỏi ở hoạt động	.




















	– GV mời một HS thực hiện trên máy GV.
– GV yêu cầu các HS khác nhận xét, bổ sung.
– GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của HS.
	

	
Hoạt động	: HS tự chốt kiến thức theo nội dung ghi nhớ.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS củng cố, nắm vững lại kiến thức của bài. * Phương pháp, kĩ thuật: Hoạt động cá nhân, vấn đáp.
* Nội dung hoạt động và sản phẩm:



	Nội dung hoạt động
	Sản phẩm

	– HS làm việc cá nhân, trao đổi để đưa ra phương án đúng cho các yêu cầu của phần Luyện tập.

– GV gọi một vài HS trả lời, các nhóm khác nhận xét.
	Bài tập 1. Thứ tự đúng là: a – d – b – c (hoặc d – a – b – c). Bài tập 2. HS cần tạo hai biến là a và S. HS nêu được bốn bước để tạo biến.
Bài tập 3.
a) Nhập độ dài đường kính hình tròn d.
Tính chu vi hình tròn theo công thức: C = d 3,14.
Thông báo kết quá tính chu vi C.
b) Việc tính chu vi hình tròn có cấu trúc tuần tự vì các bước thực hiện tính chu vi hình tròn không thay đổi được.
c) Tạo biến trả lời để nhận số đo đường kính d khi nhập từ bàn phím; biến d và C.
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